
KL (Kg) Đ.Vị STT Ống loại B KL (Kg) Đ.Vị Đơn Giá

0.9 Cây ĐM Ống 168x3.5 10 Cây 170,000      

1.1 Cây ĐM Ống 168x4.5 12 Cây 200,000      

1.2 Cây ĐM Ống 168x5.0 15 Cây 250,000      

1.4 Cây ĐM Ống 168x8.0 23 Cây 370,000      

1.4 Cây ĐM ống 200x3.5 14 Cây 240,000      

1.7 Cây ĐM ống 200x5.0 18 Cây 300,000      

2 Cây ĐM ống 200x8.0 28 Cây 440,000      

2 Cây ĐM Ống 220x5.5 21 Cây 340,000      

2.2 Cây ĐM ống 220 x 8.0 29 Cây 460,000      

2.3 Cây ĐM Ống 250x5.0 24 Cây 390,000      

2.7 Cây ĐM ống 250 x 8.0 39 Cây 620,000      

4 Cây 315   ĐM Ống 315x7.0 45 Cây 770,000      

5 Cây

7.5 Cây STT Ống loại A KL (Kg) Đ.Vị Đơn Giá

6 Cây 21     ĐM Ống 21x2.0 0.6 Cây 16,000        

7 Cây 27     ĐM Ống 27x2.0 0.8 Cây 20,000        

9.5 Cây 34     ĐM Ống 34x2.0 1.2 Cây 28,000        

8 Cây ĐM Ống 42x2.1 1.3 Cây 31,000        

9.5 Cây ĐM Ống 42x2.5 1.7 Cây 39,000        

13 Cây ĐM Ống 49x2.4 1.5 Cây 35,000        

19 Cây ĐM Ống 49x2.6 2.1 Cây 48,000        

ĐM Ống 49x3.0 2.2 Cây 50,000        

ĐM Ống 60x3.0 2.7 Cây 62,000        

ĐM Ống 60x3.5 3.2 Cây 72,000        
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27 ĐM Ống 27x3.0 20,000

STT Ống loại B Đơn Giá

21 ĐM Ống 21x3.0 17,000


